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1 Lịch sử ra đời của làng cổ Cửu Phần (Tân Bắc) gắn liền với hoạt động khai thác       ở khu vực này.  

 quặng than  quặng sắt  quặng vàng  quặng đồng 

2 Hồng Mao Thành (Hongmaocheng) là tên gọi của một kiến trúc nổi tiếng thuộc cảnh điểm nào? 

 Đạm Thủy (Tân Bắc)   An Bình (Đài Nam) 

 Lộc Cảng (Chương Hóa)  Tây Môn Đinh (Đài Bắc) 

3 Đảo Quy Sơn là hòn đảo lớn nhất của huyện Nghi Lan, nơi đây có ngọn núi lửa duy nhất vẫn còn 

đang       ở Đài Loan. 

 chuyển động  hoạt động  vận động  bất động 

4       du khách có đi vào thời điểm nào trong năm       khu phố ẩm thực này vẫn luôn trong 

tình trạng đông khách. 

 Nếu...thì...  Cứ...thì...  Dù...thì...  Giá...thì...

5 Để học tiếng Việt tốt, bạn nên       với người Việt Nam để có cơ hội thực hành nói tiếng Việt 

nhiều nhất có thể. 

 bạn bè  kết bạn  tình bạn  kết quả 

6 Giá tắc xi ở Việt Nam khá rẻ. Vì vậy, du khách nước ngoài đến Việt Nam thường lựa chọn tắc xi là 

một trong những phương tiện giao thông chính. Khi đi tắc xi, bạn hãy nhớ yêu cầu người tài xế tính 

tiền theo       nhé. 

 bảng biểu  thỏa thuận  đồng hồ  đồng thuận 

7 Khi tới Đài Loan tham quan du lịch, thưởng thức món ăn ngon       giúp bạn tận hưởng hương 

vị độc đáo và văn hóa ẩm thực xứ Đài. 

 đây là việc  nên là chuyện  vừa là điều  chính là cách

8 Đậu hũ thối luôn nằm trong danh sách những món ăn đường phố cực kì nổi tiếng.      , món hàu 

sữa chiên trứng cũng là một món ăn không thể thiếu trong danh sách ẩm thực tại đây. 

 Nói tóm lại  Nhìn chung là  Bên cạnh đó  Hơn nữa 

9 - Trước đây anh chị đã từng đến Đài Loan      ? 

- Chưa, chúng tôi chưa từng đến      . 

 chưa...lần nào  không...lúc nào  chưa...lúc nào  không...lần nào 

10 Khi đến các khu chợ đêm,       đầu tiên của tôi là không gian mua sắm vô cùng nhộn nhịp và sôi 

động. Dọc các con đường là vô số cửa hàng mọc san sát nhau với hàng loạt mặt hàng rất đa dạng và 

phong phú, từ quần áo, giày dép, phụ kiện cho đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

 cảm thấy  cảm thông  cảm động  cảm nhận 

11 Bây giờ em mới đặt vé máy bay thì làm sao mà có giá rẻ được? 

 Em đặt vé máy bay muộn, chắc chắn không có giá rẻ. 

 Bây giờ em đặt vé máy bay, chắc chắn có giá rẻ.

 Bây giờ em đặt vé máy bay thì có thể được giá rẻ không? 

 Xin hỏi, bây giờ làm thế nào để có vé máy bay giá rẻ cho em đặt?
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12 Mùa thu được xem là mùa đẹp nhất của Hà Nội. Mùa thu Hà Nội mang một phong vị rất thơ, và đã 

trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao nhạc sĩ. Đến với mùa thu Hà Nội, ngắm những gánh 

hàng hoa bên đường, hay thưởng thức những hạt cốm dẻo thơm chắc chắn sẽ khiến du khách có 

những trải nghiệm đầy lưu luyến. 

Theo như đoạn văn trên, thời gian nào là lý tưởng nhất để du lịch Hà Nội? 

 Tháng Một  Tháng Sáu  Tháng Chín  Tháng Mười Hai 

13 Với câu hỏi Đài Loan có gì hấp dẫn thì các bạn nữ sẽ trả lời ngay rằng mỹ phẩm tại đây vô cùng 

phong phú, không chỉ mỹ phẩm của Đài Loan mà tại đây bạn cũng sẽ mua được mỹ phẩm của các 

nước khác như Nhật và Hàn. Bạn có thể mua mỹ phẩm tại bất kỳ đâu như siêu thị, cửa hàng, trung 

tâm mua sắm,...tất cả các mặt hàng đều có chất lượng cao và không có hàng giả, hàng nhái nên bạn 

hoàn toàn có thể yên tâm. 

“Hàng giả, hàng nhái” có nghĩa là: 

 hàng xách tay từ nước ngoài về  hàng hiệu được miễn thuế 

 hàng khuyến mại giá rẻ  hàng sao chép các thương hiệu lớn 

14 Hằng năm       vào ngày lễ Thất tịch       Đài Bắc tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng. 

 cứ...hễ  cứ...là  cứ...thế  cứ...rằng 

15 Mấy ngày sắp tới thời tiết sẽ rất đẹp. Chuyến du lịch của chúng ta sẽ rất thuận lợi đây.

 ra vẻ  tỏ vẻ  xem ra  tỏ ra 

16 Em bị mệt       sắc mặt tái quá? 

- Dạ, em bị cảm ạ. 

 sở dĩ  có lẽ nào  mặc dù  hay sao mà

17 Mấy hôm nay ban ngày có nắng, khá ấm áp, nhưng đến đêm nhiệt độ giảm       rất thấp. 

 lên  xuống  cực  mạnh 

18 Nhiều người nói họ bị đánh bại bởi mùi của món đậu phụ thối, nhưng với mình thì khác, mình thấy 

món này thực sự ngon       ngon. 

 ơi là  lắm  ghê  nhiều 

19 Khi vào quán cà phê ở Việt Nam, bạn thường được phục vụ trà đá      . 

 giá rẻ  miễn phí  giảm giá  miễn cho 

20 Cách đây không lâu, có một nhóm du khách nước ngoài mang hàng cấm đến Đài Loan và đã 

bị      . 

 tóm gọn  bắt cóc  bắt giữ  bắt lấy 

21 Hành lý kí gửi quá cân rồi. Đề nghị quý khách bỏ bớt đồ đạc ra,       bị phạt đấy. 

 để  kẻo  sẽ  đã 

22 Du lịch tâm linh cũng là một chương trình du lịch       nhiều du khách Đông Nam Á. 

 lôi kéo  tiếp thu  thu nạp  thu thút

23 Chuyến đi này sẽ       sau khi chúng ta đến thăm điểm cuối là Viện Bảo tàng Quốc gia Cố Cung. 

 bắt đầu  kết thúc  khởi hành  tan dã

24 Trà sữa đóng gói, mặt nạ, bánh trái, mình muốn mang       về, chỉ tiếc là hành lý đã không còn 

một       nào cả. 

 còn...chỗ trống  đã...chỗ không  hết...chỗ trống  toàn...chỗ không 

25 Nửa cuối năm nay, nhiều hãng lữ hành đều tung ra những chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn cho cả 

tour trong nước và nước ngoài, với mục đích kích cầu và tăng trưởng doanh thu. Từ “tung ra” trong 

câu này có nghĩa là: 

 đưa ra  vứt ra  bỏ ra  lấy ra 
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26 Tôi chưa hề đến Đài Loan, nhưng nghe nói Đài Loan là một nơi tuyệt đẹp.  

Trong câu trên “chưa hề” gần nghĩa với từ nào sau đây? 

 không từng  không bao giờ  chưa bao giờ  đã bao giờ 

27 Đài Loan là nơi hội tụ những vẻ đẹp tinh khôi được thiên nhiên ưu ái ban tặng, mỗi mùa lại mang 

một vẻ đẹp rất riêng mà       có được. 

 không một ngày nào   không một vật nào 

 không một người nào   không một nơi nào 

28 -A lô, làm ơn cho tôi gặp giám đốc phòng bán vé máy bay tuyến châu Âu. 

-Vâng, anh       máy đợi một lát. Tôi sẽ chuyển máy cho giám đốc. 

 gọi  nhấc  cầm  nghe

29 Chị là người nước ngoài mà thi đỗ chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt,       trình độ 

tiếng Việt của chị cực kỳ      . 

 hẳn là...đáng nể  chắc chắn...đáng nói  có lẽ...cao cấp  có lẽ...đáng vui 

30 Giao thông thuận lợi đem lại       

 sự phiền toái cho người dân lẫn khách du lịch. 

 sự phiền toái và giảm sút thu nhập của người lái xe tắc xi. 

 sự tiện ích và tiết kiệm thời gian cho con người. 

 sự bất tiện và giảm sút kinh tế của một quốc gia. 

31 Ông ấy cứ nghĩ bụng mình tốt lắm, ai ngờ lần này lại bị “Tào Tháo đuổi”. Câu này có nghĩa là gì? 

 Ông ấy cứ nghĩ mình là người tốt, không ngờ bị Tào Tháo đuổi đánh. 

 Ông ấy cứ nghĩ tình hình của mình rất tốt, ai ngờ lần này bị loại. 

 Ông ấy cứ nghĩ bụng mình tốt lắm, ai ngờ lần này bị tiêu chảy. 

 Ông ấy tốt lắm, làm sao có thể bị Tào Tháo đuổi đánh. 

32 Nông trường Thanh Cảnh       một Thụy Sĩ thu nhỏ của Đài Loan       nơi đây sở hữu một 

thảo nguyên xanh mướt và đàn cừu trắng được nuôi thả tự do cực kỳ đáng yêu. 

 được ví như...bởi   được coi là...nhưng 

 được xem là...nên   được cho rằng...vì 

33 Giấy tờ tùy thân, tiền hoặc thẻ ATM là thứ bạn luôn cần đem theo bên mình,       với chuyến đi 

du lịch nước ngoài như tới Đài Loan thì những thứ đó vô cùng quan trọng. 

 hình như là  đặc biệt là  thêm vào đó là  ngoài ra là

34 Đài Loan có nền giáo dục tiên tiến, văn hóa lại có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, cơ hội 

làm việc cũng nhiều. Vì vậy, những năm gần đây Đài Loan đã trở thành một trong những nước 

có       mạnh mẽ với du học sinh Việt Nam. 

 yêu thích  sở thích  thu hút  sức hút 

35       2 nguyên liệu đơn giản là mì sợi và thịt bò,       món mì bò Đài Loan       dễ dàng hạ 

gục bất cứ thực khách nào đã từng thử qua. 

 Tuy là...nhưng...mà...   Chỉ với...nhưng...lại... 

Mặc dù...mà...nên...   Bởi vì...nên...cứ... 

36 Mấy năm trời do ảnh hưởng của dịch Covid nên không đi đâu được. Lần này được đi du lịch nước 

ngoài, mình nhất định phải chơi cho đã. Từ “đã” ở đây có nghĩa là: 

 quá khứ  thoải mái  trước  nhanh

37 Mặt hàng này hiện tại rất ăn khách, nếu muốn mua, bạn nên đặt trước kẻo không có hàng. Từ “ăn 

khách” ở đây có nghĩa là: 

 chỉ món ăn được nhiều khách ăn  chỉ món ăn được nhiều khách đặt mua về 

 chỉ sản phẩm giá cao   chỉ sản phẩm được nhiều người ưa thích 
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38 Khách du lịch thường thích mua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ về làm quà, những sản phẩm 

này được chế tạo một cách tinh tế và cẩn thận, ngay những chiếc quạt giấy cũng đều được các họa 

sĩ vẽ bằng tay rất tinh xảo.

“Tinh xảo” có nghĩa là: 

 rất tinh vi, khéo léo   rất tinh khôn, tài giỏi 

 rất tinh ý, nhanh nhẹn  rất tinh tường, nhạy cảm 

39 Những năm gần đây, Đà Nẵng trở thành điểm đến được nhiều du khách nước ngoài nói chung, du 

khách Đài Loan nói riêng rất yêu thích. Nơi đây có nhiều khách sạn      , sở hữu bãi biển riêng. 

Lưu trú trong những khách sạn này, bước ra khỏi phòng chỉ cần vài bước chân là du khách đã có thể 

dạo chơi trên những bãi cát trắng muốt, lấp lánh dưới nắng mai. 

 bình đẳng  cấp cao  đẳng cấp  bình dân

40 Có rất nhiều yếu tố quyết định cho sự thành công của chuyến đi, trong đó có việc lựa chọn thời điểm 

nào là thích hợp nhất. Nếu bạn đi du lịch đúng lúc thời tiết quá oi bức hoặc mưa bão sẽ       những 

ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của bạn. 

 không tránh khỏi  không đi khỏi  không qua khỏi  không vượt khỏi 

41 Nếu mua tour của hãng du lịch, nhớ tìm hiểu kĩ về đơn vị tổ chức, và phải kí hợp đồng đầy đủ, tránh 

tiền mất tật mang. Cụm từ gạch chân có nghĩa là: 

 đã mất tiền còn mang bệnh  tiền mang theo bị mất hết 

 mất tiền mà còn mang tai họa vào thân  tiền mất mà bệnh không khỏi 

42 Ximending là một khu phố đi bộ cực kì sầm uất, du khách có thể tìm thấy mọi thứ mà họ có thể 

nghĩ ra để mua sắm. Nơi đây cũng có nhiều rạp phim, quán bar, quán cà phê, nhà hàng và lúc nào 

cũng trong trạng thái đông nghịt người. 

“Sầm uất” có nghĩa là: 

 ồn ào và nhộn nhạo   sầm sì và nặng nề 

 đông đúc và nhộn nhịp  đông đủ và chật kín 

43 Quý khách lưu ý,       không được mang các sản phẩm có       từ thịt lợn nhập cảnh vào Đài 

Loan. Nếu ở sân bay mà bị      , thì sẽ bị xử phạt rất      . 

 tuyệt vời...xuất xứ...phát hiện...nghiêm túc 

 tương đối...ngọn nguồn...xuất hiện...nghiêm chỉnh 

 tuyệt nhiên...nguồn gốc...xuất hiện...nghiêm túc 

 tuyệt đối...nguồn gốc..phát hiện...nghiêm khắc 

44 Với những cảnh đẹp hoang sơ chưa có tác động nhiều của con người thì Đài Loan đang thu hút rất 

nhiều những du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch. Đến đây, họ vừa được ngắm cảnh, vừa 

được tự do hít thở bầu không khí trong lành, lại được chụp những bức ảnh thật đẹp mang về làm kỉ 

niệm. 

“Hoang sơ” ở đây có nghĩa là: 

 hoang tàn và tiêu điều, đổ nát  rất hoang dại, như thời sơ khai, nguyên thủy 

 bị bỏ hoang, không một bóng người  hoang vắng và lạnh lẽo 

45 Thầy giáo của tôi dạy tôi rằng một hướng dẫn viên du lịch giỏi là người am hiểu về văn hóa và cảnh 

điểm, vừa có khả năng ăn nói lưu loát, tự tin, thu hút, đồng thời cũng phải là người nhiệt tình, hết 

mình hỗ trợ du khách trong suốt chuyến đi, chứ đừng nghĩ đến việc “mồm miệng đỡ chân tay”. Cụm 

từ “mồm miệng đỡ chân tay” ở đây có nghĩa là: 

 chỉ biết thưởng thức ẩm thực 

 gọi người ra phụ giúp việc 

 lười biếng, luôn dùng lời nói khéo để không phải làm việc 

 phụ giúp làm việc chân tay, không cần nói nhiều 
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46 Marathon là một hoạt động thể thao rèn luyện cơ thể, rèn luyện tâm trí và sức bền. Đối với những 

người yêu thích Marathon mà nói, môn thể thao này không chỉ đem lại lợi ích cho sức khoẻ mà còn 

là một sự tận hưởng của quá trình rèn luyện và đắm chìm với những phong cảnh trên đường đua. Ở 

Đài Loan một năm có đến gần 300 cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức, hoạt động này cũng thu hút khá 

đông đảo người yêu thích môn thể thao này trên thế giới đến tham gia. Vậy Marathon là gì? 

Marathon là cuộc đua hợp lực của rất nhiều người tham gia. 

Marathon là môn thể thao chạy vượt chướng ngại vật. 

Marathon là môn thể thao chạy vòng quanh thế giới. 

Marathon là cuộc đua chạy bộ đường dài. 

47 Đài Loan/ ở/ có/ tàu đi liên tỉnh/ hai loại/ là/ giữa/ và/ tàu chạy địa phương,/ dừng/ Tàu hỏa/ nhanh 

hơn/ và/ chỉ/ ở/ các thành phố lớn/ các ga chính,/ tàu chạy địa phương/ nhiều/ sẽ/ hành trình./ ga/ 

trên/ dừng/ ở/ rất/ tàu đi liên tỉnh/ 

 Tàu hỏa ở Đài Loan có hai loại là tàu đi liên tỉnh giữa các thành phố lớn và tàu chạy địa phương, 

nhanh hơn và chỉ dừng ở các ga chính tàu đi liên tỉnh, sẽ dừng ở rất nhiều ga trên hành trình tàu 

chạy địa phương. 

 Tàu hỏa ở Đài Loan có hai loại là đi liên tỉnh giữa các thành phố lớn tàu và chạy địa phương tàu, 

đi liên tỉnh tàu nhanh hơn và chỉ dừng ở các ga chính, chạy địa phương tàu sẽ dừng ở rất nhiều 

ga trên hành trình.

 Tàu hỏa ở Đài Loan là tàu đi liên tỉnh giữa các thành phố lớn và tàu chạy địa phương có hai loại, 

tàu đi liên tỉnh nhanh hơn và chỉ dừng ở các ga chính, tàu chạy địa phương sẽ dừng ở rất nhiều 

ga trên hành trình.

 Tàu hỏa ở Đài Loan có hai loại là tàu đi liên tỉnh giữa các thành phố lớn và tàu chạy địa phương, 

tàu đi liên tỉnh nhanh hơn và chỉ dừng ở các ga chính, tàu chạy địa phương sẽ dừng ở rất nhiều 

ga trên hành trình.

48 để/ sẽ/ bạn/ tới/ ga tàu điện ngầm/ tham quan/ đẹp nhất/ ngồi thử/ vô cùng/ ga tàu điện ngầm/ cùng/ 

thế giới,/ Hướng dẫn viên/ sẽ/ bạn/ cũng/ được/ chặng tàu./ thú vị/ trải nghiệm/ cảm giác/ khi/ một/ 

Fomosa Boulevard/

 Hướng dẫn viên sẽ cùng bạn tới ga tàu điện ngầm Fomosa Boulevard để tham quan ga tàu điện 

ngầm đẹp nhất thế giới, bạn cũng sẽ cảm giác vô cùng thú vị khi ngồi thử một chặng tàu được 

trải nghiệm. 

 Hướng dẫn viên sẽ tới ga tàu điện ngầm Fomosa Boulevard cùng bạn để tham quan ga đẹp nhất 

thế giới tàu điện ngầm, bạn sẽ cũng được trải nghiệm cảm giác vô cùng thú vị khi ngồi thử một 

chặng tàu. 

 Hướng dẫn viên sẽ cùng bạn tới ga tàu điện ngầm Fomosa Boulevard để tham quan ga tàu điện 

ngầm đẹp nhất thế giới, bạn cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác vô cùng thú vị khi ngồi thử một 

chặng tàu. 

 Hướng dẫn viên để tham quan ga tàu điện ngầm thế giới đẹp nhất sẽ cùng bạn tới ga tàu điện 

ngầm Fomosa Boulevard, bạn cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác vô cùng thú vị khi ngồi thử 

một chặng tàu. 

49 Đối với thế giới nói chung và châu Á nói riêng, chất lượng dịch vụ trong Y tế của Đài Loan       trên 

cả tuyệt vời. 

 phải nói là  phải làm là  phải chê bôi là  phải đánh giá là 

50 Khi xin visa,       có yêu cầu phỏng vấn từ phía Đại sứ quán       bạn       tìm hiểu kỹ một 

số thông tin cần thiết để trả lời một cách tốt nhất. 

 nếu...thì...mà...  giả sử...nhưng...nên... 

 trong trường hợp...mà...phải...  trong trường hợp...thì...nên... 
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51 “Đầm Liên Trì hoặc còn gọi là Lotus Pond là đầm sen nhân tạo lớn nhất tại Cao Hùng, nằm ngay

trung tâm thành phố với nước hồ xanh ngọc, có rất nhiều hoa sen phủ trên mặt hồ và đây là địa điểm 

du lịch nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch.” 

Tìm chỗ sai trong đoạn văn trên: 

 hoặc  ngay  trên  rất 

52 Thời tiết lạnh thấu da thấu xương,       thanh niên       không chịu nổi,       người cao 

tuổi. 

 ngay cả...đều...nữa là   cho dù...cũng...ngoại trừ 

 đến...khó...hơn nữa   ngay cả...còn...huống chi 

53 Để       tình trạng bị kẻ xấu       việc nhờ xách hộ hành lý ở sân bay để       những vật 

phẩm hoặc chất cấm,       không xách hộ hành lý cho người lạ ở sân bay. 

 xóa bỏ...lợi nhuận...đưa...có thể  xóa bỏ...lợi dụng...vận dụng...tuyệt vời 

 tránh...lợi thế...di chuyển...có thể  tránh...lợi dụng...vận chuyển...tuyệt đối 

54 Mời trà là một       biểu hiện thái độ thanh nhã và       của hầu hết các gia đình Việt 

Nam.       là tiếp khách bằng những tách trà       , nước trà cũ, và đặc biệt người Việt 

Nam       không bao giờ tiếp khách bằng trà nguội. 

 thói quen...đãi khách...nhất là...hoen rỉ...mà 

 hành vi...tiếp khách...đặc biệt...hoen ố...mà 

 hành động...hiếu khách...kị nhất...hoen ố...cũng 

 thói quen...hiếu khách...dễ nhất...sạch sẽ...sẽ 

55 Đi du lịch Đài Loan cần mang theo bao nhiêu tiền mặt là đủ, anh có thể gợi ý cho tôi không?

 Ở đó họ không tiêu tiền mặt, dùng thẻ thanh toán thôi. 

 Chỉ cần mang thẻ thanh toán và một chút tiền mặt là được. 

 Cần gì phải mang theo tiền, miễn phí hết mà. 

Mang theo bao nhiêu cũng không đủ tiêu đâu, ở đó cái gì cũng đắt đỏ. 

56 Xin lỗi, tôi là khách du lịch mới đến đây hôm nay, tôi muốn mua thẻ Easy Card để đi xe buýt mà 

không biết mua như thế nào, anh có thể hướng dẫn tôi cách mua không ạ? 

 Cô ấy muốn nhờ mua giúp thẻ để đi xe buýt. 

 Cô ấy muốn hỏi cách trả tiền vé xe buýt. 

 Cô ấy muốn biết cách bắt xe buýt để đi chơi. 

 Cô ấy muốn nhờ chỉ cách mua thẻ để đi xe buýt. 

57 Trước cảnh đẹp của công viên Quốc gia Taroko, chẳng cứ tôi mà bất cứ thành viên nào trong đoàn 

cũng thấy đắm say.  

Nghĩa của đoạn gạch chân trên là: 

 Tất cả mọi người trong đoàn đều say rồi. 

 Cứ tôi thích là mọi thành viên trong đoàn cũng đắm say. 

 Tất cả thành viên trong đoàn đều yêu thích, ngoại trừ tôi. 

 Tôi và tất cả thành viên trong đoàn đều yêu thích. 

58 Công viên Quốc gia Taroko sở hữu diện tích lên tới gần 1 triệu ki lô mét vuông với những cánh 

rừng       và cảnh núi non       khiến cho du khách không khỏi choáng ngợp khi tới tham 

quan.

 xanh lét...hùng tráng  xanh mướt...hùng vĩ 

 xanh tươi...hùng hậu   xanh ngắt...hùng mạnh 



代號：4211
頁次：10－7

59       mình đặt tour sớm       đâu đến nỗi bây giờ phải đặt với giá đã đắt,       thời gian xuất 

phát       không đẹp thế này. 

 Nếu...thì...mặc dù...nhưng  Giá...mà...trong khi...phải 

 Giá...thì...mà...lại   Tuy...nhưng...mà...phải 

60 Khu phố Wufenpu là một điểm mua sắm khá thú vị với các du khách đến thăm Đài Bắc, bởi ở đây 

có hàng trăm cửa hàng kinh doanh với đủ các loại mặt hàng từ quần áo, giày dép tới trang sức, đặc 

biệt là mặt hàng quần áo có rất nhiều       đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. 

 mẫu mã, chủng loại  biểu mẫu, loại hình  mẫu vật, chủng tộc  mẫu số, thể loại 

61 Người lao động bỏ trốn, ở nước nào cũng vậy, sẽ không có được sự bảo vệ       của pháp luật sở 

tại. Chính vì thế, người lao động cần      , chớ bị những lời rủ rê cũng như       về thu nhập 

cao ngất ngưởng      , làm mất đi sự an toàn của bản thân. 

 hợp tình...tỉnh bơ...“bánh vẽ”...tác dụng  hợp pháp...tỉnh táo...“bánh vẽ”...tác động 

 hợp lý...toan tính...“bánh vẽ”...hợp tác  hợp lực...tính toán...“bánh vẽ”...công tác 

62 Bảo tàng Mô hình Thu nhỏ Đài Loan là điểm đến kỳ diệu mở đầu cho chuyến hành trình du ngoạn 

Đài Loan của bạn. Bảo tàng ở Đài Bắc này gây ấn tượng đến du khách bởi các mô hình, chi tiết nội 

thất tí hon được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ. Những ngôi nhà, lâu đài, cung điện, làng mạc và vô số bối 

cảnh trong các câu chuyện cổ tích đều       vô cùng      . 

...bị tái hiện...chân thật ...được tái hiện...chân thực 

...bị tái chế...chân thành ...được tái sinh...chân chính 

63 Lần đó chúng tôi leo núi thế nào mà bị lạc đường. Trời thì tối, gió thì lạnh, điện thoại thì sắp hết pin. 

Đang lo sốt vó chợt nhìn thấy phía trước có ánh đèn pin quét và tiếng người lao xao, chúng tôi 

như      , vội gọi to cho mọi người biết chỗ mình đang đứng. 

 chết đuối vớ được cọc  mèo mù vớ cá rán 

 tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa  đầu xuôi đuôi lọt

64 Ngày 4 của lịch trình, chúng ta sẽ di chuyển đến thành phố Cao Hùng, một đô thị thịnh vượng ở phía 

Nam của Đài Loan. Đến thành phố Cao Hùng bạn       vẻ đẹp của thiên nhiên,       ẩm thực 

hảo hạng, phong phú, lại       các địa điểm trong thành phố bằng tàu điện ngầm, tàu điện hoặc 

xe buýt.

...vừa được trông thấy...vừa được ăn uống...vừa được nghỉ ngơi... 

...vừa được nhìn xem...vừa được thưởng ngoạn...vừa được trải nghiệm... 

...vừa được ngắm nhìn...vừa được thưởng thức...vừa được thăm thú... 

...vừa được quan sát...vừa được nếm thử...vừa được đi lại... 

65 Du khách có thể lựa chọn Sim 4G Đài Loan hoặc thuê       4G Wifi để sử dụng đều được, 

hai       này đảm bảo       Internet trong suốt khoảng thời gian du lịch tại Đài Loan. Mọi thứ 

sẽ trở nên cực kỳ khó khăn nếu không có Internet để tra bản đồ, phiên dịch, thanh toán,... 

...thiết kế...tiện ích...kết nối duy trì... ...thiết chế...tiện lợi...duy nhất kết nối... 

...thiết diện...tiện dụng...duy trì kết hợp... ...thiết bị...tiện ích...duy trì kết nối... 

66 Thay vì quá kỹ tính và luôn “bới lông tìm vết”, hãy mang theo tâm trạng háo hức, cũng như sự tôn 

trọng những bản sắc văn hóa khác nhau trên mỗi chuyến du lịch, như vậy, những gì bạn nhận được 

sẽ là vô giá. Cụm từ được gạch chân có nghĩa là gì? 

 Yêu cầu cao đối với tất cả mọi việc. 

 Tìm kiếm những cơ hội có lợi cho mình. 

 Cố ý tìm kiếm khuyết của người khác để gây hại cho người ta. 

 Tìm ra lỗi lầm của người khác. 
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67 Mọi người hãy ngồi lại cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp cho chuyện này đi, chứ cứ “trống 

đánh xuôi kèn thổi ngược” thế này thì chẳng giải quyết được việc gì cả, mà lại còn mất thời gian vô 

ích nữa. 

Cụm từ được gạch chân có nghĩa là gì? 

 Hành động không phù hợp nhau, mỗi người một cách. 

Mỗi người đi một nơi. 

 Không ai quan tâm đến việc chung. 

Mọi người đi đi lại lại. 

68 Hệ thống nhà nghỉ và khách sạn của Đài Loan rất phong phú và tiện nghi, tuy nhiên giá khách sạn ở 

đây cũng tương đối cao. Nếu bạn có ý định đi du lịch tự túc, bạn nên đặt phòng nghỉ trước khi đến 

Đài Loan để chọn được phòng phù hợp và có sự chủ động nhất về phòng nghỉ. Kinh nghiệm lựa 

chọn phòng là bạn nên chọn khách sạn ở quanh khu vực khu chợ đêm hoặc ở gần các trạm tàu xe, vì 

những khu vực này tiện cho việc di chuyển khám phá Đài Loan, đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm 

chi phí và thời gian đi lại. 

 Nội dung chính của đoạn văn trên là: “Khách sạn của Đài Loan rất phong phú và tiện nghi”. 

 Nội dung chính của đoạn văn trên là: “Cách đặt phòng nghỉ khi đi du lịch Đài Loan tự túc”. 

 Nội dung chính của đoạn văn trên là: “Tìm hiểu về hệ thống nhà nghỉ và khách sạn của Đài 

Loan”.

 Nội dung chính của đoạn văn trên là: “Khu vực chợ đêm hoặc gần trạm tàu xe có nhiều khách 

sạn giá rẻ”. 

69 vườn quốc gia/ Công viên/ Dương Minh Sơn/ là/ lớn/ của Đài Loan/, /với/ địa hình/, xen lẫn/ yên 

bình/ và/ quần thể động thực vật/ những thung lũng/ phong phú/ một trong 8/ núi lửa đặc thù. 

 Trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan, Công viên Dương Minh Sơn là một, với địa hình núi 

lửa đặc thù, xen lẫn phong phú những thung lũng yên bình và động thực vật quần thể. 

 Công viên Dương Minh Sơn là một trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan, với địa hình núi lửa 

đặc thù, xen lẫn những thung lũng yên bình và quần thể động thực vật phong phú. 

 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan trong Công viên Dương Minh Sơn là một, với địa hình núi lửa 

đặc thù, xen lẫn những quần thể động thực vật yên bình và thung lũng phong phú. 

Một trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan là Công viên Dương Minh Sơn, với đặc thù núi lửa 

địa hình, xen lẫn những quần thể động thực vật yên bình và thung lũng phong phú. 

70 Đặc điểm thời tiết của Đài Loan được thể hiện qua bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân bắt đầu từ tháng Ba 

và kết thúc vào tháng Năm dương lịch, thường sẽ có tiết trời se lạnh về đêm và thời tiết ấm áp dễ 

chịu vào ban ngày, không khí trong lành rất thích hợp để đi du lịch. Mùa hè bắt đầu từ tháng Năm 

đến tháng Tám và khí hậu thường nóng, ẩm và mưa nhiều. Mùa thu bắt đầu từ tháng Chín đến tháng 

Mười một, mùa này khí hậu       và các lá cây bắt đầu ngả sang       tạo nên khung cảnh      . 

Mùa đông bắt đầu từ giữa tháng Mười hai và kết thúc vào tháng Hai với nhiệt độ cao nhất khoảng 

19°C, vì nhiệt độ khá thấp nên thường xuyên có sương mù, thời tiết hanh khô và độ ẩm thấp. Đôi 

khi nhiều nơi ở Đài Loan còn có tuyết và băng giá. 

...khá oi bức...màu vàng sậm...tuyệt đẹp... 

...rất mát mẻ...màu xanh mướt...lãng mạn... 

...hơi se lạnh...màu xanh tươi...lạnh lùng... 

...tương đối mát mẻ...màu vàng...tuyệt đẹp... 
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Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi từ 71 đến 75 

Hoa Liên là một thành phố nổi tiếng xinh đẹp với tên gọi “Nơi mặt trời mọc sau núi” nằm ở phía 

Đông của Đài Loan. Cho dù không đông đúc và náo nhiệt như Đài Bắc, Đài Trung hay Cao Hùng, Hoa 

Liên vẫn thu hút khách du lịch từ khắp nơi tới tham quan và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của biển khơi 

và núi non. Để tới được Hoa Liên, khách du lịch có thể lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng hoặc 

thuê xe tắc xi.  

Là một điểm du lịch lớn, Hoa Liên được Chính phủ Đài Loan xây dựng hệ thống phương tiện công 

cộng thuận tiện như tàu hỏa hay xe khách để di chuyển qua lại giữa các thành phố khác và xe buýt để di 

chuyển trong thành phố. Nếu du khách lựa chọn tàu hỏa, các chuyến tàu Taroko hoặc Puyuma sẽ là lựa 

chọn tuyệt vời để có thể di chuyển một cách thuận tiện và nhanh chóng. Giá vé tàu hỏa từ ga Đài Bắc tới 

Hoa Liên là khoảng 440 Đài tệ. Thông thường, tàu hỏa sẽ mất khoảng gần bốn tiếng để tới ga Hoa Liên. 

Du khách có thể mua vé tàu tại quầy bán vé hay máy bán vé tự động, hoặc có thể lên mạng đặt trước rồi 

đến lấy vé ở ga, bưu điện hoặc các cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, vào các mùa cao điểm như các dịp nghỉ 

lễ, du khách nên chú ý đặt trước vé tàu trên website của Cục Đường sắt Đài Loan để đảm bảo lịch trình 

cá nhân.

Ngoài ra, xe khách cũng là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những du khách thích trải nghiệm ngắm 

cảnh đường phố. Nhờ có hệ thống đường cao tốc khá phát triển, chỉ cần khoảng ba tiếng đi đường là du 

khách đã có thể đặt chân tới thành phố xinh đẹp này. Xe khách sẽ xuất phát từ ga Nangang, Đài Bắc tới 

ga Hoa Liên. Giá vé xe khách thường vào khoảng 320 Đài tệ một người. Trong khi đó, nếu di chuyển 

bằng xe tắc xi cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ nhưng chi phí lại rất đắt đỏ. 

71 Nội dung chính của đoạn văn trên là: 

 Giới thiệu về các địa điểm du lịch Hoa Liên. 

 Giới thiệu về các phương tiện giao thông có thể di chuyển tới Hoa Liên. 

 Giới thiệu về phong cảnh đặc biệt tại Hoa Liên. 

 Giới thiệu về ẩm thực Hoa Liên. 

72 Điểm đặc biệt thu hút khách du lịch đến với Hoa Liên là gì? 

 Hoa Liên là thành phố đông đúc và náo nhiệt. 

 Hoa Liên có hệ thống đường cao tốc khá phát triển. 

 Hoa Liên có vẻ đẹp thiên nhiên với biển khơi và núi non. 

 Giá vé tàu xe từ Đài Bắc tới Hoa Liên rất rẻ. 

73 Để di chuyển tới Hoa Liên, du khách không thể sử dụng phương tiện giao thông nào? 

 tàu cao tốc  tàu hỏa  tắc xi  xe khách

74 Du khách không thể mua vé tàu bằng cách nào dưới đây? 

Mua trực tiếp ở quầy bán vé tại ga tàu hỏa 

Mua ở máy bán vé tự động đặt tại ga tàu hỏa 

 Đặt mua ở trên các trang web bán vé 

Mua trực tiếp ở bưu điện 

75 Đi bằng xe khách từ Đài Bắc tới Hoa Liên là cách di chuyển      . 

 vừa nhanh lại vừa tiết kiệm  nhanh chóng nhưng đắt đỏ 

 tốn thời gian nhưng tiết kiệm  vừa đắt vừa mất thời gian 
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Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi từ 76 đến 80

Một điểm đến không thể thiếu trong lịch trình du lịch Đài Loan chính là làng cổ Thập Phần, nơi có 

tập tục thả đèn trời. Tại đây, địa điểm thả đèn trời nổi tiếng đối với du khách nước ngoài là khu vực đường 

ray xe lửa với không gian rộng rãi và nhiều gió, khung cảnh đẹp. Dù hoạt động thả đèn trời nổi tiếng diễn 

ra ở đây thì tuyến đường sắt chạy ngang qua làng cổ Thập Phần vẫn hoạt động cho tới tận bây giờ. 

Tập tục thả đèn trời ở Đài Loan được ra đời dựa trên mục đích bảo vệ lẫn nhau của người dân Đài 

Loan. Việc này xảy ra vào giữa thế kỷ 19, khi nạn cướp bóc diễn ra phổ biến tại các thị trấn. Để đảm bảo 

an toàn cho mình, sau mỗi mùa thu hoạch, người dân lại phải giấu tài sản và di cư vào rừng lánh nạn. Khi 

đã chắc chắn mọi thứ an toàn, họ sẽ thả những chiếc đèn lồng để báo hiệu cho những người đang lẩn trốn 

quay trở về nhà. Từ đó, người dân Đài Loan đã hình thành thói quen thả đèn trời với thông điệp mang đến 

sự bình an và lời gọi cho những người ở xa tìm đường về.  

Nghi thức thả đèn trời tại làng cổ Thập Phần tương đối đơn giản. Du khách chỉ cần bỏ ra số tiền 

khoảng 30 đến 200 Đài tệ tương ứng với kích cỡ khác nhau của đèn trời. Một chiếc đèn trời cỡ lớn có thể 

được sử dụng cho 3-4 người vì đèn trời sẽ có 4 mặt. Sau đó, du khách có thể ghi ước nguyện của mình lên 

bốn phía của đèn trời. Chỉ cần đốt cây nến ở bên trong đèn trời rồi từ từ thả tay, đèn sẽ bay lên trời cũng 

với những điều ước. 

76 Nội dung chính của đoạn văn trên là giới thiệu về: 

 Những địa điểm thích hợp tại Đài Loan để thả đèn trời. 

 Tập tục thả đèn trời nổi tiếng tại làng cổ Thập Phần. 

Màu sắc và ý nghĩa tương ứng của đèn trời. 

 Du khách làm thế nào để tham gia thả đèn trời ở Đài Loan. 

77 Địa điểm thả đèn trời nổi tiếng của làng cổ Thập Phần là ở đâu? 

 Khu rừng cạnh làng với không gian rộng rãi và nhiều gió, khung cảnh đẹp. 

 Đường ray xe lửa với không gian rộng rãi và ít gió, khung cảnh đẹp. 

 Khu rừng cạnh làng với không gian nhỏ hẹp và nhiều gió, khung cảnh đẹp. 

 Đường ray xe lửa với không gian rộng rãi và nhiều gió, khung cảnh đẹp. 

78 Đối với người dân Đài Loan trước đây, thả đèn trời mang theo thông điệp gì? 

 Thả đèn trời mang ý nghĩa bình an và phúc lộc cho tất cả mọi người. 

 Thả đèn trời báo tin cho mọi người phải giấu tài sản và di cư vào rừng lánh nạn. 

 Thả đèn trời mang ý nghĩa bình an và báo tin cho người ở xa tìm đường về. 

 Thả đèn trời mang ý nghĩa nhắc nhở mọi người phải đảm bảo an toàn cho mình. 

79 Giá cả của một chiếc đèn trời là      .  

 khoảng dưới 100 Đài tệ  khoảng trên 200 Đài tệ 

 tùy thuộc vào ước nguyện của người mua  tùy thuộc vào kích cỡ của chiếc đèn trời 

80 Nghi thức thả đèn trời tại làng cổ Thập Phần được thực hiện bao gồm những bước nào? 

Mua đèn trời, viết ước nguyện lên bốn phía của đèn, đốt nến và từ từ thả tay ra. 

Mua đèn trời, đốt nến, nói điều ước và từ từ thả tay ra. 

Mua đèn trời, viết ước nguyện lên bốn phía và từ từ thả tay ra. 

Mua đèn trời, viết ước nguyện lên bốn phía và đốt nến rồi đặt lên đường tàu. 


